
 

Trang: 1/7 

  
XÍ NGHIỆP KHAI THÁC 
15 Lê Quang Định, 
 P. Rạch Dừa,TP. Hồ Chí Minh 
ĐT:  (0254) 3 839 871  
Fax: (0254) 3  857 499  

Số:  
V/v Khảo sát giá thị trường 
phục vụ mua sắm. 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       
                                        
            
                
 
 
               
 
          
 
 
         

    
THÔNG BÁO MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ 

 
Xí nghiệp khai thác dầu khí LD Việt-Nga Vietsovpetro kính mời các đơn vị quan tâm 

cung cấp báo giá “Vật tư cải hoán giảm mất dầu khi phóng PIG” để làm cơ sở lập dự toán 
và tổ chức đấu thầu rộng rãi. 
1. Nội dung yêu cầu: 

• Chi tiết hàng hóa: Số lượng, quy cách, thông số kỹ thuật theo đính kèm “Danh mục: Vật 
tư cải hoán giảm mất dầu khi phóng PIG”. 
• Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại kho Vietsovpetro. 
• Yêu cầu báo giá: Đơn giá (gồm thuế VAT, phí vận chuyển), hiệu lực báo giá tối thiểu 90 
ngày. 

2. Thời hạn và phương thức nhận: 
• Thời hạn: Trước 10 giờ, ngày 15 tháng 09 năm 2026 
• Địa chỉ: gửi về Email: vt.pt@vietsov.com.vn, dunglv2.pt@vietsov.com.vn hoặc gửi bản 
cứng về địa chỉ: 15 Lê Quang Định, P.Rạch Dừa, TP Hồ Chí Minh. 
• Liên hệ:  

o PVT [Nguyễn Văn Hiếu] - SĐT: [0902771705]. 
o PCK [Lưu Việt Dũng] - SĐT: [0972507469]. 

 
Lưu ý: Thông báo này chỉ phục vụ mục đích khảo sát giá thị trường, không phải thông báo 
mời thầu. Vietsovpetro sẽ tiến hành đấu thầu rộng rãi sau khi kế hoạch được phê duyệt. 

 
Trân trọng kính mời./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu PVT, PCK. 
 
 
 
 
 

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC  
GIÁM ĐỐC XNKT 

 
 
 
 

Nguyễn Quốc Dũng 

mailto:vt.pt@vietsov.com.vn
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Danh mục: Vật tư cải hoán giảm mất dầu khi phóng PIG 

 

STT Tên hàng hoá Đặc tính kỹ thuật ĐVT Số 
lượng 

Ghi 
chú 

1.  

Pipe, 10" S-160, BE, 
API 5L Gr.X60, 
ASME B36.10, 
Smls. 6m per length 

Seamless pipe 10" 
Material grade: API 5L PSL2 Gr. 
X60QO 
Schedule: 160 
Dimension: API 5L / ASME 
B36.10M 
Beveled ends  
6 meters per length 

KG 6201.7
2 

36m 
6pce 

2.  

10 in - Elbow 90Deg 
LR, BW, 15.9mm 
thk, A860 WPHY60, 
ASME B16.9 

10 in - Elbow 90Deg LR, BW, 
15.9mm thk, A860 WPHY60, 
ASME B16.9 

PCE 5  

3.  

10 in - Elbow 90Deg 
LR, BW, 28.1mm 
thk, A860-WPHY60, 
ASME B16.9 

10 in - Elbow 90Deg LR, BW, 
28.1mm thk, A860-WPHY60, 
ASME B16.9 

PCE 12  

4.  

10 in x 8 in - 
Concentric Reducer, 
BW, S-40 x S-40, 
A860-WPHY60, 
ASME B16.9 

10 in x 8 in - Concentric Reducer, 
BW, S-40 x S-40, A860-
WPHY60, ASME B16.9 

PCE 2  

5.  

10 in x 8 in - 
Concentric Reducer, 
BW, S-160 x S-160, 
A860-WPHY60, 
ASME B16.9 

10 in x 8 in - Concentric Reducer, 
BW, S-160 x S-160, A860-
WPHY60, ASME B16.9 

PCE 2  

6.  

10 in - Flange WN, 
SCH160, RTJ, A694 
GR.F60, ASME 
B16.5 

10 in - Flange WN, SCH160, 
2500#, RTJ, A694 GR.F60, 
ASME B16.5 

PCE 16  

7.  

10 in - Line 
Spade/Spacer, 
2500#, RTJ, A694 
GR.F60, ASME 
B16.48 

10 in - Line Spade/Spacer, 
2500#, RTJ, A694 GR.F60, 
ASME B16.48 

PCE 5  

8.  

2 1/2 in - Studbolts 
w/2 hex. nuts, 
ASTM A193-B7/ 
A194-2H, 
Galvanized and 
Xylan Fluorocarbon 
Coated, ASME 
B18.2.1/ B18.2.2, 
M64, 575mm 

2 1/2 in - Studbolts w/2 hex. nuts, 
ASTM A193-B7/ A194-2H, 
Galvanized and Xylan 
Fluorocarbon Coated, ASME 
B18.2.1/ B18.2.2, M64, 575mm 

SET 90  
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9.  

2 1/2 in - Studbolts 
w/2 hex. nuts, 
ASTM A193-B7/ 
A194-2H, 
Galvanized and 
Xylan Fluorocarbon 
Coated, ASME 
B18.2.1/ B18.2.2, 
M64, 695mm 

2 1/2 in - Studbolts w/2 hex. nuts, 
ASTM A193-B7/ A194-2H, 
Galvanized and Xylan 
Fluorocarbon Coated, ASME 
B18.2.1/ B18.2.2, M64, 695mm 

SET 76  

10.  

10 in Barred Tee, 
BW,S-160 x S-160 , 
ASTM A860-
WPHY60, ASME 
B16.9 and ASME 
B31.3.  

BARRED TEE 10” x 10”  
SCH160x SCH160 
ASME B16.9, ASME B31.3 
MATERIAL GRADE: ASTM 
A860 - WPHY60 
Detailed requirements to be 
refered to datasheet. 

PCE 1  

11.  

10 in x 8 in  
Reducing Barred 
Tee, BW, S-160 x S-
160 , ASTM A860-
WPHY60, ASME 
B16.9 and ASME 
B31.3.  

REDUCING BARRED TEE 10” 
x 8” 
SCH160x SCH160 
ASME B16.9, ASME B31.3 
MATERIAL GRADE: ASTM 
A860 -WPHY60 
ID: 292.1 MM x 247.6 MM 
Detailed requirements to be 
refered to datasheet. 

PCE 1  

12.  

10 in (ID:215.84mm) 
- Ball Valve Full 
Bore, 2500#, RTJ 
Flanged ends, Body 
ASTM A216-WCB 
or equal, API 6D, 
Trunnion mounted 
Ball Type, Gear 
Operated 

BALL VALVE 10" FULL BORE 
RATING: 2500# 
END CONNECTION: 
FLANGED RAISED FACE TO 
ASME B16.5 
CONSTRUCTION 
STANDARD: API 6D  
BODY & BONNET 
MATERIAL: ASTM A216 
WCB/A105N OR 
EQUIVALENT 
CONSTRUCTION BALL: 
TRUNNION MOUNTED TYPE  
ID = 215.84 MM 
OPERATOR: GEAR 
Detailed requirements to be 
refered to datasheet. 

PCE 3  

• Các yêu cầu kèm theo: 
− Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc chứng từ chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm 

quyền của nước/vùng lãnh thổ sản xuất hoặc xuất khẩu cấp: Bản gốc CO hoặc eCO có 
đường dẫn xác thực, hoặc bản sao có chứng thực của nhà nhập khẩu – đối với hàng hóa 
nhập khẩu. 
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− Giấy chứng nhận chất lượng (CQ/CoC) do nhà sản xuất cấp, trong đó có thông tin về 
năm sản xuất của hàng hóa: Bản gốc CQ/CoC hoặc eCQ/eCoC có đường dẫn xác thực, 
hoặc bản sao có chứng thực của nhà nhập khẩu. 
− Đối với mục 12: Giấy chứng nhận thử thủy lực và thử kín, thực hiện theo tiêu chuẩn 

API 598 hoặc API 6D, do nhà sản xuất cấp: Bản gốc hoặc bản sao có đóng dấu của nhà 
nhập khẩu. 
− Giấy chứng nhận thử nghiệm vật liệu của nhà máy (Mill Test Certificate – MTC) theo 

tiêu chuẩn EN 10204 loại 3.1, do nhà sản xuất cấp: Bản gốc hoặc bản sao có đóng dấu 
của nhà nhập khẩu cho mục 1÷7, 10÷12. 

− Bản vẽ kỹ thuật cho mục 12. 
− Tài liệu kỹ thuật, datasheet và các tính toán chứng minh rằng hàng hóa mục 10, 11 đáp 

ứng các yêu cầu trong datasheet. 
− Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất không trước năm 2026. 
− Bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng. 
− Thời hạn giao hàng:  
 Mục 1 ÷ 11: 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. 
 Mục 12: 4 tháng kể từ ngày kí hợp đồng. 

• Đối với NSX hàng hóa mục 1: Chứng chỉ API 5L còn thời hạn cho hàng hóa tương ứng. 
• Đối với NSX hàng hóa mục 12: Chứng chỉ API 6D còn thời hạn cho hàng hóa tương ứng. 
• Datasheet mục 10: 
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Datasheet mục 11: 
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Datasheet mục 12:  
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